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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Toán 6 
Thời gian làm bài : 90 phút

I.Mục tiêu.
1.Kiến thức.
- Nhớ được kiến thức đã học: Một số yếu tố thống kê và xác suất: bài toán về biểu đồ tranh, xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu, xác suất thực nghiệm  trong trò chơi lấy vật tư trong hộp. Phân số: nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau, cộng, trừ, nhân , chia phân số. Hình học trực quan: điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, trung điểm đoạn thẳng…áp dụng vào giải bài tập.
2.Năng lực.
a/ Năng lực đặc thù.
  - Tính toán, suy luận, vẽ hình. 
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và biết chủ động, tích cực làm bài kiểm tra 
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn toán học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá:
Trắc nghiệm- Tự luận (90 phút)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
 IV. Ma trận đề kiểm tra:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	ND1: Một số yếu tố thống kê và xác suất
.
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	ND2: Phân số
	6
	
	
	1
	
	1
	
	1
	9

	ND3: Hình học phẳng
	4

	
	
	1/2
	
	1/2
	
	
	5

	Tổng số câu
	12
	
	2,5

	1,5
	
	1
	17

	Tổng điểm
	3
	
	4

	2,5
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	  30%
	
	       40%
	      25%
	
	5%
	100%





V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1: Một số yếu tố thống kê và xác suất 


	Bài toán về biểu đồ tranh,, xác suất thực nghiệm 
	
Nhận biết: 
- Biết được xác suất thực nghiệm khi tung đồng xu
Thông hiểu: 
- Xác định được xác suất thực nghiệm  trong trò chơi lấy vật tư trong hộp.
	
2


	


	
1
	
	
3



	ND2: Phân số
	- Nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau, cộng, trừ, nhân , chia phân số.
- Tách một phân  số thành hiệu để tính tổng.
	Nhận biết: 
- Nhận biết phân số, hai phân số bằng nhau,
Thông hiểu: 
Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số  
Vận dụng: Làm bài toán tìm x
Vận dụng cao: Tách một phân  số thành hiệu để tính tổng.
	
6









	
1





	
   1


	
1
	
9







	ND3: Hình học phẳng
	- Điểm,
đường thẳng, trung điểm đoạn thẳng
	Nhận biết: 
- Biết được điểm thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng,.
Vận dụng:  Dựa vào trung điểm đoạn thẳng tính độ dài đoạn thẳng. 

	
4
	
1/2
	
1/2
	

	
2






	TỔNG SỐ CÂU
	12
	2,5
	1,5
	1
	17

	TỔNG SỐ ĐIỂM
	3
	4
	2,5
	0,5
	10đ

	TỈ LỆ %
	30%
	40%
	25%
	5%
	100%



ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (3 điểm): 
* Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 . Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Gieo xúc xắc một lần. Mặt xuất hiện của xúc xắc là phần tử của tập hợp nào dưới đây ?
A. {1; 6}                                                         B. {1; 2; 3; 4; 5; 6}
C. {0; 1; 2; 3; 4; 5}                                         D. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}   
Câu 2. Nếu tung đồng xu 17 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu?




A. 			B. 			C. 				D. 
Câu 3. Cách viết nào sau đây cho ta phân số ?




A. 			B.  		C. 			D. 

[bookmark: _GoBack]Câu 4.Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số:  -  ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5: Viết hỗn số   dưới dạng phân số ta được :




A. 				B. 	             	 C. 			    D.    
Câu 6. Kết quả phép tính [image: ] ? 
 A. 3                  	       B.  4                		C.  - 3                   	     D.  -4

Câu 7. Kết quả phép tính  ? 
 A. -5                  	       B. 5                		C.  4                   	     D.  3
Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng ?
[image: ]
A. Điểm A không thuộc đường thẳng d		
B. Điểm B thuộc đường thẳng d 
C. Điểm A thuộc đường thẳng d
D. Điểm A không thuộc đường thẳng d, điểm B không thuộc đường thẳng d.
Câu 9. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B ?
A. 1 			B. 2 			C. 3 			D. Vô số đường 
Câu 10.  Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm. Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:
      A. 10 cm                               B. 6 cm                 C. 4 cm                          D. 2 cm
Câu 11.  Cho hình vẽ:
[image: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 6 Cánh diều năm 2023 có ma trận (4 đề)]
Khẳng định nào sau đây sai
A. Đường thẳng a đi qua hai điểm D và E	B. Điểm C không thuộc đường thẳng a
C. Điểm E không thuộc đường thẳng a	D. Ba điểm A; E; D không thẳng hàng

Câu 12.  Hai phân số nào bằng nhau trong các cặp sau:
	
A. 
	
B.  
	
C. 
	
D. 


II. Tự luận (7 điểm): 
Câu 13 (2 điểm). Biểu đồ tranh ở hình dưới cho biết số ô tô bán được của một cửa hàng trong 4 tháng cuối năm.
[image: ]
a) Tháng nào cửa hàng bán được nhiều xe nhất ? Tháng nào cửa hàng bán được ít xe nhất ?
b) Tháng 9 cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe ?
c) Tháng 10 cửa hàng bán được nhiều hơn tháng 11 bao nhiêu chiếc xe ?
d) Tính tổng số xe cửa hàng bán được trong 4 tháng cuối năm ?
Bài 14.(1 điểm). Thực hiện phép tính: 


a) 				b)  	
Bài 15.(1,5 điểm). Tìm x, biết


a) 			b) 
Câu 16(2,0 điểm). Vẽ đoạn thẳng AB dài 8cm. Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 4cm.
a.Tính độ dài đoạn thẳng CB.
b. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không.
Câu 17 (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức: 

A= 

VII. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm(3 điểm). (mỗi câu đúng được 0,25 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	A
	D
	B
	B



II. Tự luận(7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	12
(2đ)
	a) Tháng 12 cửa hàng bán được nhiều xe nhất và tháng 11cửa hàng bán được ít xe nhất.
b) Tháng 9 cửa hàng bán được số chiếc xe là 20.3 = 60 (xe).
c) Tháng 10 cửa hàng bán được nhiều hơn tháng 11 số chiếc xe là: 
20.2 + 10 – 20.2 = 10 (xe)
d) Tổng số xe cửa hàng bán được trong 4 tháng cuối năm là
60 + 50 + 40 + 70 = 220 (xe)
	0,5

0,5
0,5


0,5

	13
(1đ)
	


a) == 


=  = 



b) = = 



= 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	14
(1,5đ)
		


	




	

0,5

0,25



0,5

  0,25


	15
(2 đ)
	Vẽ đúng hình: 0,25đ.
[image: ]
a. AB = 8cm
   AC = 4cm
CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm     
b. Vì C nằm giữa A và B. AC = CB = 4cm nên C là trung điểm của AB.
	
0,5


0,75
0,75

	16
(0,5đ)
	

A= = 

 Vậy A =  
	


0,25




0,25





Phú Đông, ngày 10 tháng 3 năm 2023

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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